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Phụ lục 1 

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Báo cáo  số            /BC-UBND  ngày     6/2024                                    

của UBND huyện) 

 

II TTHC CẤP HUYỆN 

Quyết định công 

bố TTHC của 

UBND tỉnh 

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ của 

UBND tỉnh 

1 
Cấp giấy phép môi trường  

 

4534/QĐ-UBND 

ngày 06/12/2023 

 

4681/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 

2 
Cấp đổi giấy phép môi trường 

 

3686/QĐ- UBND 

ngày 09/11/2022 

 

3758/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 

3 
Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 

 

3509/QĐ- UBND 

ngày 26/10/2022 

 

3758/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 

4 
Cấp lại giấy phép môi trường 

 

3509/QĐ- UBND 

ngày 26/10/2022 

 

3758/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 

5 

Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ 

môi trườn  đối với nước thải công 

nghiệp 

2762/QĐ-UBND 

ngày 13/7/2020 
3700/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 

 

 

 



Phụ lục 2 

DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VÀ NỘP PHÍ BẢO 

 VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP: 

(Kèm theo Báo cáo  số            /BC-UBND  ngày     6/2024                                    

của UBND huyện) 

STT Tên Dự án Chủ dự án 
Địa điểm thực 

hiện 

Số QĐ phê duyệt 

Giấy phép môi 

trường/ Thông 

báo phí... 

Cơ quan phê 

duyệt/ cấp 

phép/Thông 

báo 

Quy trình xử 

lý 

Ghi 

chú Đúng 

hạn 

Không 

đúng 

hạn 

II. Giấy phép môi trường 

1 
Dự án: Trạm trộn bê tông 

nhựa  

 Công ty TNHH 

XD Thái Bình  

Thôn Phú Mỹ 1, 

xã Phước Lộc 

01/GPMT-UBND 

ngày 17/08/2022 
UBND huyện X   

2 

Dự án đầu tư: Mở rộng 

nhà máy chế biến đồ gỗ 

xuất khẩu và tiêu thụ nội 

địa tại Cụm công nghiệp 

Phước An, xã Phước An  

Côn  ty TNHH đồ 

 ỗ N hĩa Tín 

CCN Phước An, 

xã Phước An 

02/GPMT-UBND 

Ngày 03/10/2022 
UBND huyện X   

3 

Dự án: Nhà máy chế biến  

gỗ xuất khẩu và tiêu thụ 

nội địa tại Cụm công 

nghiệp Phước An 

Côn  ty TNHH đồ 

 ỗ N hĩa Phát 

CCN Phước An, 

xã Phước An 

03/GPMT-UBND 

Ngày 19/12/2022 
UBND huyện X   

4 
Dự án: Xưởng chế biến 

gỗ (cơ sở 1) 

Côn  ty TNHH đồ 

 ỗ N hĩa Phát 

Thôn N ọc Thãnh 

2, xã Phước An 

01/GPMT-UBND 

ngày 19/01/2023 
UBND huyện X   

5 Dự án đầu tư: Tiểu dự án 

bồi thường, giải phóng 

Ban 

QLDAĐTXD&PT
xã Phước An 

02/GPMT-IBND 

ngày 08/02/2023 
UBND huyện X   



mặt bằn  và tái định cư 

thuộc dự án xây dựng 

công trình đường bộ cao 

tốc Bắc – Nam phía 

Đôn ,  iai đoàn 2021-

2025 đoạn qua địa bàn 

huyện Tuy Phước. Hạng 

mục: Khu tái định cư xã 

Phước An 

QĐ huyện 

6 

Dự án đầu tư: Tiểu dự án 

bồi thường, giải phóng 

mặt bằn  và tái định cư 

thuộc dự án xây dựng 

côn  trình đường bộ cao 

tốc Bắc – Nam phía 

Đôn ,  iai đoàn 2021-

2025 đoạn qua địa bàn 

huyện Tuy Phước. Hạng 

mục: Khu tái định cư xóm 

1, thôn Bình An 2, xã 

Phước Thành 

Ban 

QLDAĐTXD&PT

QĐ huyện 

xã Phước Thành 
03/GPMT-UBND 

ngày 08/02/2023 
UBND huyện X   

7 

Dự án: Nhà máy sản xuất 

hàng nệm mút, bàn ghế 

gỗ và bàn ghế kim loại 

đan nhựa giả mây  tại lô 

A5, A6 

TNHH kỹ n hệ 

Eco Tech 

CCN Phước An, 

xã Phước An 

04/GPMT-UBND 

ngày 06/4/2023 
UBND huyện X 

  

8 
Cơ sở: Nhà máy sản xuất 

gạch Block không nung 

Công ty TNHH 

Thanh Hải 

CCN Phước An, 

xã Phước An 

05/GPMT-UBND 

ngày 14/4/2023 
UBND huyện X 

  

9 
Cơ sở: Văn phòn  làm 

việc, xưởng ép dầu 

Công ty TNHH 

Phước An 

CCN Phước An, 

xã Phước An 

06/GPMT-UBND 

ngày 06/6/2023 
UBND huyện X 

  



thực vật và nước chấm 

10 

Dự án đầu tư: “Phòn  

khám đa khoa khu vực 

Phước Hòa, huyện Tuy 

Phước” 

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựn  

và Phát triển quỹ 

đất huyện Tuy 

Phước 

Xã Phước Hoà 
06A/GPMT-UBND 

ngày 26/6/2023 
UBND huyện X 

  

11 

Dự án: Cơ sở sản xuất 

nhựa Tuyên Màng 

 

Công ty TNHH 

Tuyên Mang 

CCN Phước An, 

xã Phước An 

08/GPMT-UBND 

ngày 11/8/2023 
UBND huyện X  

 

12 

Dự án đầu tư: “Xây dựng 

mới Trạm Y tế thị trấn 

Tuy Phước, huyện Tuy 

Phước”  

Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựn  

và Phát triển quỹ 

đất huyện Tuy 

Phước 

Thị trấn Tuy 

Phước 

09/GPMT-UBND 

ngày 29/9/2023 
UBND huyện X 

  

13 Chợ Háo Lễ 
UBND xã Phước 

Hưn  

Thôn Háo Lễ, xã 

Phước Hưn  

10/GPMT-UBND 

 ngày 14/11/2023 
UBND huyện X 

  

14 

Dự án: Nhà máy gạch 

không nung bê tông nhẹ, 

gạch Polyme khoáng tổng 

hợp  

Côn  ty Cổ phần  

đầu tư Bitco Bình 

Định 
Thôn Quản  Tín, 

xã Phước Lộc 

11/GPMT-UBND 

ngày 19/12/2023 
UBND huyện X 

  

15 

Dự án: Nhà máy  ạch 

khôn  nun  bê tôn  nhẹ, 

 ạch Polyme khoán  tổn  

hợp (dự án điều chỉnh) 

Côn  ty Cổ phần  

đầu tư Bitco Bình 

Định 

Thôn Quản  Tín, 

xã Phước Lộc 

01/GPMT-UBND 

ngày 03/5/2024 
UBND huyện X   

16 
Nhà xưởng sản 

xuất sơn  ỗ Hoàng Vinh 

Công ty TNHH 

Sản xuất và 

Thươn  mại 

Hoàng Vinh 

khu phố Trung Tín 

2, thị trấn Tuy 

Phước 

02/GPMT-UBND 

ngày 27/5/2024 
UBND huyện X   

III. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 

1 

Đầu tư mở rộn  cơ sở sản 

xuất giống gia cầm Minh 

Dư 

Công ty TNHH 

giống gia cầm 

Minh Dư 

thôn Huỳnh Mai, 

xã Phước N hĩa 

98/TB-UBND ngày 

14/6/2022 
UBND huyện 

X 

 
Nộp phí 

năm 2022 



 

2 
Trạm trộn bê tôn  thươn  

phẩm và bê tông nhựa nóng 

Công ty TNHH 

ĐTXD & TMDV 

Yến Tùng 

 

Núi Sơn Triều, 

thôn Qui Hội,  xã 

Phước An 

149/TB-UBND 

ngày 11/7/2022 
UBND huyện 

X 

 
Nộp phí 

năm 2022 

3 

Mở rộn  cơ sở sản xuất 

bê tông thành 

phẩm (bê tôn  tươi) 

Hộ kinh doanh 

Thái Thị Mỹ Châu 

Thôn Cảnh An 1, 

xã Phước 

Thành 

178/TB-UBND 

ngày 05/9/2022 
UBND huyện 

X 

 
Nộp phí 

năm 2022 

4 

Đầu tư mở rộn  cơ sở sản 

xuất giống gia cầm Minh 

Dư 

Công ty TNHH 

giống gia cầm 

Minh Dư 

 

thôn Huỳnh Mai, 

xã Phước N hĩa 

04/TB-UBND ngày 

05/01/2023 
UBND huyện 

X 

 
Nộp phí 

năm 2023 

5 

Mở rộn  cơ sở sản xuất 

bê tông thành 

phẩm (bê tôn  tươi) 

Hộ kinh doanh 

Thái Thị Mỹ Châu 

Thôn Cảnh An 1, 

xã Phước 

Thành 

27/TB-UBND ngày 

23/01/2024 
UBND huyện 

X 

 
Nộp phí 

năm 2023 

6 

Cơ sở sản xuất nước uống 

đón  chai, đá viên 

tinh khiết 

hộ kinh doanh 

Phạm Thị Hiền 

Thôn Lươn  

Quan , xã Phước 

Quang 

27/TB-UBND ngày 

23/01/2024 
UBND huyện X  

Nộp phí 

năm 

2022-

2023 
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